
THAM LUẬN 

Của VKSND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị tập huấn và triển khai Quyết định số 

140/QĐ-VKSTC ngày 01/4/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá nghiệp vụ và Quy định về chế độ báo cáo 

thống kê nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân 

 Kính thưa đồng chi Hoàng Minh Tiến – Cục trưởng Cục thống kê tội phạm 

và chuyển đổi số VKSND tối cao, chủ trì Hội nghị. 

 Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Cục 2, cùng toàn thể các đồng chí tham dự 

Hội nghị tại các điểm cầu. 

 Trong những năm qua, công tác thống kê luôn được VKSND hai cấp tỉnh 

Nghệ An quan tâm thực hiện; việc quán triệt các quy định, quy chế và hướng dẫn 

được đơn vị thực hiện nghiêm túc; đội ngũ công chức làm công tác thống kê được 

phân công, bố trí đảm bảo số lượng chất lượng (tại VKS tỉnh đã bố trí 02 đồng chí 

Kiểm sát viên sơ cấp có năng lực, kinh nghiệm làm nhiệm vụ chuyên trách công 

tác thống kê); hệ thống máy tính, mạng intenet truyền dẫn đảm bảo theo yêu cầu; 

qua trình thực hiện công tác thống kê, đơn vị luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

đơn vị, bộ phận; đối chiếu tính logic, thống nhất giữa các tiêu chí thông kê để đảm 

báo các kỳ báo cáo thống kê được chính xác, kịp thời. 

 Vừa qua, VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-VKSTC ngày 

01/4/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

đánh giá nghiệp vụ và Quy định về chế độ báo cáo thống kê nghiệp vụ trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; thử nghiệm Biểu mẫu thống kê Người dưới 18 tuổi phạm tội 

Biểu mẫu thống kê Bắt buộc chữa bệnh và Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, 

theo dõi thi hành án hành chính liên ngành trên Cổng dữ liệu ngành KSND. Quá 

trình thực hiện đơn vị còn thấy một số khó  khăn vướng mắc, cụ thế như sau: 

 - Thứ nhất, đối với việc thực hiện Quyết định số 140/QĐ-VKSTC ngày 

01/4/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

đánh giá nghiệp vụ và Quy định về chế độ báo cáo thống kê nghiệp vụ trong ngành 

Kiểm sát nhân dân. 

 Quyết định số 140/QĐ-VKSTC thay thế các Quyết định số 559/QĐ-VKSTC 

ngày 13/11/2019, Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 và Quyết định 

139/QĐ-VKSTC ngày 09/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Trong đó đối với các Quyết định số 559/QĐ-VKSTC và Quyết định 139/QĐ-

VKSTC có ảnh hưởng như sau:  

+ Quyết định số 559/QĐ-VKSTC quy định về đề nghị hướng dẫn, giải đáp 

vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp dưới 

đối với Viện kiểm sát cấp trên trong các khâu công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát hoạt động tư pháp; trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp 

luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp trên cho Viện kiểm sát cấp 

dưới; trách nhiệm thực hiện của Viện kiểm sát cấp dưới đối với hướng dẫn, giải 



đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp 

trên. 

Do đó, khi Quyết định số 559/QĐ-VKSTC hết hiệu lực, việc hướng dẫn, giải 

đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp 

dưới đối với Viện kiểm sát cấp trên trong các vụ án, vụ việc; giải đáp khó khăn 

vướng mắc sẽ không có văn bản nào điều chỉnh. 

+ Quyết định 139/QĐ-VKSTC ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá 

kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân, tức là các đơn phải tổ 

chức thực hiện số lượng các chỉ tiêu nghiệp vụ (kiểm sát trực tiếp, kiến kháng 

nghị...). Tuy nhiên, Hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá nghiệp vụ của ngành Kiểm 

sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 140/QĐ-VKSTC là quy định về công tác 

báo cáo thống kê, nên đơn vị còn lúng túng trong việc áp dụng thực hiện. 

+ Hiện nay, Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/20217 của Viện 

trưởng VKSND tối cao ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý 

công tác trong ngành kiểm sát nhân dân, đang còn hiệu lực, có Điều 9 quy định về 

Báo cáo thống kê việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý trong tuần, Điều 16 quy 

định về Báo cáo thống kê nói chung. Do đó, đơn vị còn lúng túng trong thực hiện. 

+ Biểu mẫu 24.1. Quyết định số 140/QĐ-VKSTC Thống kê kết quả kiểm sát 

thi hành án dân sự tại Cột 3 (Số mới); Cột 7 (Tổng số có điều kiện thi hành) và Cột 

18 (số tồn) có công thức tính khác so với Biểu mẫu cũ và dẫn đến cũng khác với 

công thức tính của Cục THADS và VKSND tỉnh thống nhất thực hiện từ lâu nay, 

dẫn đến khó khăn trong việc đối chiếu số liệu. Cụ thể: 

Cột 18 (Số tồn): Theo hướng dẫn biểu mẫu TK, được hiểu là: Số tồn (Cột 

18) = Tổng số phải thi hành (Cột 6)- Tổng số thi hành xong (Cột 8) - Tạm đình chỉ 

thi hành án (Cột 17). Trong khi đó, công thức tỉnh của Cục THADS (theo hướng 

dẫn kèm theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024 : Việc chuyển kỳ sau 

bao gồm cả việc tạm đình chỉ thi hành án. 

- Thứ hai, đối với việc thực hiện thống kê trên Cổng dữ liệu ngành KSND. 

Việc sử dụng phần mềm đã mang lai tính hiệu quả, tuy nhiên bước đầu thực 

hiện, đơn vị còn gặp một số khó khăn vướng mắc như sau: 

+ Đối với việc cấp tài khoản, hiện nay, VKSND tối cao cấp cho mỗi đơn vị 

02 tại khoản (Chuyên viên và Lãnh đạo). Tuy nhiên, báo cáo thống kê là 01 dạng 

báo cáo, nên cần phải thực hiện theo các bước phê duyệt (chuyên viên tạo dự thảo, 

lãnh đạo phòng phê duyệt, lãnh đạo Viện duyệt ban hành), nên việc quy định 02 tài 

khoản chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý công tác tại đơn vị. 

Bên cạnh đó, việc cấp tài khoản dùng chung (các chuyên viên dùng chung 

tài khoản để nhập số liệu; lãnh đạo dùng chung để phê duyệt khi có sự thay đổi 

lanh đạo duyệt tại các kỳ), sẽ không gắn được với trách nhiệm của từng cá nhân. 



+ Quá trình thực hiện, đôi khi đường truyền hệ thống không ổn định; xuất 

không đúng số liệu thống kê đã cập nhật (đơn vị đã kịp thời phản ảnh với Cục 2) 

để được khắc phục... 

Trên đây là một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết 

định số 140/QĐ-VKSTC; thực hiện Biểu mẫu thống kê trên Cổng dữ liệu ngành 

KSND, đơn vị báo cáo để Cục 2 VKSND tối cao chỉ  đạo, hướng dẫn thực hiện. 

 


